
PHỤ LỤC
(Kèm theo Công văn số           /UBND ngày     /9/2025 của UBND xã Ba Vì)

ĐVT: triệu đồng

STT HỌ VÀ TÊN
ĐƠN VỊ CÔNG TÁC
TRƯỚC KHI LUÂN

CHUYỂN, ĐIỀU ĐỘNG

NHU CẦU KINH PHÍ THỰC HIỆN 06 THÁNG
CUỐI NĂM 2025

DỰ TOÁN
KINH PHÍ ĐÃ
ĐƯỢC BỐ TRÍ

TẠI QUYẾT
ĐỊNH SỐ

08/QĐ-UBND
NGÀY

18/7/2025 CỦA
UBND TỈNH

KINH PHÍ
ĐIỀU

CHUYỂN
GIỮA CÁC

XÃ

Ghi chú
TỔNG
CỘNG

QUỸ TIỀN
LƯƠNG, PHỤ

CẤP (*)

KINH PHÍ
HOẠT ĐỘNG

(**)

A B C 1=2+3 2 3 4 5=1-4 6
TỔNG CỘNG 585 510 75 - 585

1 XÃ BA XA 319 275 44 319
1,1 Nguyễn Thành Quang Xã Ba Tiêu (cũ) 81 70 11 81
1,2 Phạm Văn Hút Xã Ba Tiêu (cũ) 85 74 11 85
1,3 Nguyễn Bá Tài Xã Ba Vì (Cũ) 70 59 11 70
1,4 Phạm Hùng Phú Xã Ba Vì (Cũ) 83 72 11 83
2 XÃ BA TÔ 95 85 10 95

2,1 Phạm Văn Phân Xã Ba Vì (Cũ) 95 85 10 95
3 XÃ BA TƠ - 84 74 10 84

3,1 Trương Anh Phát UBND xã Ba Ngạc (cũ) 84 74 10 84
4 XÃ ĐẶNG THÙY TRÂM 87 76 11 87

4,1 Phạm Văn Ôn UBND xã Ba Ngạc (cũ) 87 76 11 87
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THUYẾT MINH CƠ SỞ TÍNH TOÁN QUỸ TIỀN LƯƠNG VÀ PHỤ CẤP 
(Kèm theo Công văn số           /UBND ngày     /9/2025 của UBND xã Ba Vì)

ĐVT: triệu đồng

STT Họ và tên Đơn vị công tác trước khi
luân chuyển đên

Đơn vị công tác sau khi luân
chuyển, điều động

Hệ số
lương

Tổng các
khoản phụ

cấp

Gồm: Các khoản đóng
góp BHXH,

BHYT

Tổng cộng
hệ số

Số
tháng
được

hưởng

Nhu cầu kinh
phí thực hiện

Phụ cấp
chức vụ

Phụ cấp
thu hút

Phụ cấp
khu vực

Phụ cấp
công vụ

Phụ cấp
lâu năm

Phụ cấp
trách
nhiệm

Phụ cấp
ngành

A B C D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=1+2+10 12 13
TỔNG CỘNG 21,000 10,95 0,45 1,64 2,5 5,36 1 0 0 4,4 36,3 42,0 510,3

1 Nguyễn Thành Quang UBND xã Ba Tiêu (cũ) UBND xã Ba Xa 3,00 1,34 0,15 0 0,4 0,79 0,65 4,98 6 70
2 Phạm Văn Hút UBND xã Ba Tiêu (cũ) UBND xã Ba Xa 3,00 1,65 0 0,4 0,75 0,5 0,62 5,27 6 74
3 Nguyễn Bá Tài UBND xã Ba Vì (Vì) UBND xã Ba Xa 2,67 0,97 0 0,3 0,67 0,55 4,18 6 59
4 Phạm Hùng Phú UBND xã Ba Vì (Vì) UBND xã Ba Xa 3,33 1,13 0 0,3 0,83 0,68 5,15 6 72
5 Phạm Văn Phân UBND xã Ba Vì (Vì) UBND xã Ba Tô 3,66 1,59 0,3 0 0,3 0,99 0,81 6,06 6 85
6 Trương Anh Phát UBND xã Ba Ngạc (Cũ) UBND xã Ba Tơ 3,00 1,65 0 0,4 0,75 0,5 0,62 5,27 6 74
7 Phạm Văn Ôn UBND xã Ba Ngạc (Cũ) UBND xã Đặng Thùy Trâm 2,34 2,62 1,638 0,4 0,59 0,48 5,44 6 76
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